
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN

Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

8 PTTC: Đi 

theo hiệu 

lệnh

PTTC:

Bật tại chỗ

PTNT: 

KPKH: 

Tìm hiểu 

một số đồ  

đồ chơi của 

lớp

PTTC: 

VĐ:Đi thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh của cô

PTNT:

- Tìm hiểu 

công 

việc của cô 

giáo 

trong 

trường 

mầm non

PTTC:VĐ: 

Đi trên 

vạch kẻ trên 

sàn 3m 

PTTM

 - Tạo hình: 

Vẽ trường 

mầm non.

PTTC: Bò 

chui qua 

cổng

PTTCKNX

H

- Dạy trẻ kỹ 

năng lau 

dọn sắp xếp 

đồ dùng đồ 

chơi.

PTTC: 

Đi  trên dây 

PTTM:  

Dạy hát: 

Chào ngày 

mới

PTTC: VĐ 

Bật liên tục 

vào 7 vòng

9 PTNT: NB 

các bạn của 

bé

PTNT: 

Nhận biết 

đặc điểm 

nổi bật 

công dụng 

của đồ 

dùng đồ 

chơi

PTTC: VĐ: 

Đi thay đổi  

tốc độ theo 

hiệu lệnh 

PTTCKNX

H: Chơi 

hòa thuận 

với bạn

PTTC: Đi  

trên vạch kẻ 

thẳng trên 

sàn

PTNN:  Kể 

chuyện cho 

trẻ nghe: 

Món quà 

của cô giáo

PTTC

 - VĐ: “Đi 

trên vạch 

kẻ trên 

sàn”

PTNT:

- Tìm hiểu 

công 

việc của cô 

giáo 

trong 

trường 

mầm non

PTTC:

- VĐ: Đi 

trên dây

PTNN

- Dạy thơ: 

Cô giáo của 

em

PTTC: VĐ 

Bật liên tục 

vào 7 vòng

PTNT:

- KP: Tìm 

hiểu về 

công việc 

của các cô 

bác trong 

trường 

mầm non.

10 PTTCKN 

XH: Dạy 

hát "Lời 

Chào buổi 

sáng "

PTTM: Âm 

nhạc dạy 

hát Trường 

chúng cháu 

đây là 

trường 

mầm non

PTTCKNX

H: Bé vui 

chơi với 

bạn

PTNN: Dạy 

thơ: Bạn 

mới

PTTM: Vẽ 

trường 

mầm non

PTTM: Dạy 

múa: Vui 

đến trường

PTNT

 - KPXH: 

Tìm hiểu 

công việc

 của cô giáo 

trong 

trường 

mầm non.

PTTM: Vẽ 

trường 

mầm non 

của bé

PTNT:

- KP: Tìm 

hiểu về 

công việc 

của các cô 

bác trong 

trường 

mầm non.

 PTTM

 Dạy hát: 

Em đi mẫu 

giáo

PTNN: Dạy 

thơ: Cô 

giáo của em

PTTCKNX

H

- Dạy trẻ kỹ 

năng hỏi lễ 

phép với 

người lớn 

và các bạn. 

11 PTNN: Kể 

chuyện cho 

trẻ nghe: 

Đôi bạn 

nhỏ

PTNN: 

Kể chuyện 

Ba người 

bạn

PTNN: Kể 

chuyện cho 

trẻ nghe: 

Đôi bạn tốt

PTTM: 

ÂN: Dạy 

hát trường 

chúng cháu 

là trường 

mầm non

PTNN: Kể 

truyện cho 

trẻ nghe 

"Món ùa 

của cô 

giáo"

* PTNT: 

KPXH: 

Tìm hiểu về 

công việc 

của cô giáo 

ở trường 

MN

PTTM

 - Âm nhạc:

 Dạy hát

 “Ngày vui 

của bé”

PTNG: Dạy 

thơ: Lên 

bốn

PTNN:

- Làm quen 

chữ cái 

o,ô,ơ

PTNT

KPKH: 

Tìm hiểu về 

công việc 

của các cô 

bác trong 

trường

PTTCKNX

H: Những 

người bạn 

tốt

 PTTM

 Dạy hát: 

Em đi mẫu 

giáo

BÁO GIẢNG THÁNG 9 NĂM 2025

CHỦ ĐỂ: TRƯỜNG MẦM NON

 ( Thời gian thực hiện: 3 tuần  từ 08/9 đến 26/9/2025)

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T



Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T

12 PTTCKN 

XH: Bé xếp 

lớp học của 

bé 

PTTM: 

Vẽ đường 

đến trường

PTTM: 

ÂN: Dạy 

hát trường 

chúng cháu 

là trường 

mầm non

PTNT: 

KPKH: 

Tìm hiểu 

một số đồ 

dùng đồ 

chơi của 

lớp

PTTM: Dạy 

vận động 

múa "Vui 

đến trường"

* Phát triển 

thẩm mĩ

Nặn: Đồ 

chơi sân 

trường

PTNN

 - Dạy thơ:

 “Bé tới 

trường”

PTTM: Dạy 

hát: Cô 

giáo

PTTM:

- DH: Ngày 

vui của bé 

<Hoàng 

văn yến> 

PTTC- 

KNXH

- Dạy trẻ kĩ 

năng quan 

tâm chia sẻ, 

giúp đỡ bạn 

bè

PTNT: 

Toán: Đếm 

đến 6. Nhận 

biết nhóm 

có 6 đối 

tượng. 

Nhận biết 

số 6.

PTNN: Kể 

truyện cho 

trẻ nghe 

truyện: Gà 

Tơ đi học

13 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7

14 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

15 PTTC: Bật 

về phía 

trước 

PTTC: VĐ: 

Đi thay đổi  

tốc độ theo 

hiệu lệnh 

PTTC: VĐ: 

Bò theo 

hướng 

thẳng

PTTC: VĐ: 

Bò theo 

hướng 

thẳng

PTTC: Bò 

chui qua 

cổng

* PTNT: 

KPKH

Tìm hiểu về  

1 số đồ 

dùng đồ 

chơi trong 

lớp học 

PTTC

 - VĐ: 

 “Bò chui 

 qua cổng”

PTNT: Tìm 

hiểu 1 số đồ 

dùng, đồ 

chơi trong 

lớp

PTTC:

- Bò bằng 

bàn tay bàn 

chân giữa 

đường kẻ 

rộng 40cm, 

dài 4 – 5 m

PTNT

Đếm đến 6 

nhận biết 

nhóm đối 

tượng có số 

lượng là 6. 

Nhận biết 

số 6

PTTM: Tạo 

hình vẽ 

trường 

mầm non 

của bé

PTTC:

- VĐ: Đi 

trên dây

16 PTTCKN 

XH: Di 

màu quả 

bóng

PTNN: Dạy 

thơ: Bạn 

mới

PTTM: 

ÂN:VĐ 

theo phách 

bài: cháu đi 

mẫu giáo

PTTM: Tạo 

hình: Vẽ 

đường đến 

trường

PTNT: Tìm 

hiểu 1 số đồ 

dùng, đồ 

chơi trong 

lớp

* Phát triển 

thể chất

 VĐ: Bò 

chui qua 

cổng

PTNT

 - KPKH: 

 Tìm hiểu

  1 số đồ

  dùng, đồ

  chơi trong

  lớp học.

PTTC: Đi  

trên vạch kẻ 

thẳng trên 

sàn

PTTM:

- Tạo hình: 

Vẽ trường 

mầm non

PTTC-

 VĐ: Bật 

liên tục qua 

7 vòng

PTTC: VĐ: 

Bò bằng 

bàn tay, bàn 

chân 4-5 m

PTNN: Dạy 

thơ: Cô 

giáo của em

17 PTNT: 

Nhận biết: 

Màu xanh 

PTTM: ÂN 

dạy hát bài: 

cháu đi mẫu 

giáo

PTNT: 

Toán: Xếp 

xen kẽ

PTNN: Kể 

chuyện cho 

trẻ nghe: 

Đôi bạn tốt

PTTM: Dạy 

hát "Lớp 

chúng ta 

kết đoàn"

* Phát triển 

thẩm mĩ: 

Âm nhạc

Dạy hát: Cả 

tuần đều 

ngoan

PTTM

 - Âm nhạc:

  Dạy vận

  động múa

  “Vui đến 

trường”

PTTM: Dạy 

vận động 

múa "Vui 

đến trường"

PTNT:

- Đếm đến 

6, nhận biết 

nhóm có 6 

đối tượng, 

nhận biết số 

6. 

PTTM

- Âm nhạc:

 Dạy múa: 

Vui đến 

trường

PTNT: 

KPXH: 

Tìm hiểu 

công việc 

về công 

việc của cô 

giáo và các 

cô bác 

PTTM: 

ÂN: Dạy 

múa bài 

Chào ngày 

mới



Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T

18 PTTCKN 

XH: Dạy 

hát: Em búp 

bê 

PTNT: 

Toán: Xếp 

tương ứng 

1-1, ghép 

đôi

PTNN: Dạy 

thơ: Bạn 

mới

PTNT: 

Toán: Ghép 

đôi xếp 

tương ứng 

1-1

PTNN: Dạy 

thơ "Nghe 

lời cô giáo"

* Phát triển 

ngôn ngữ

 Dạy thơ: 

Lên bốn 

PTNN

 - Kể truyện 

 cho trẻ

  nghe: 

“Món

  quà của

  cô giáo”

PTNN: Kể 

truyện cho 

trẻ nghe " 

Người bạn 

tốt

PTTM

- Dạy múa: 

Trường 

chúng cháu 

là trường 

mầm non

PTNN: Kể 

truyện cho 

trẻ nghe 

truyện: Gà 

Tơ đi học

PTTM: 

ÂN: Dạy 

múa bài Em 

đi mẫu giáo

PTNT:

- Đếm đến 

6, nhận biết 

nhóm có 6 

đối tượng, 

nhận biết số 

6. 

19 PTNN: Dạy 

thơ: Bạn 

mới

PTTM: Tạo 

hình: Nặn 

đồ chơi

PTTM: Tạo 

hình: Vẽ 

đường đến 

trường

PTTM: 

ÂN:VĐ 

theo phách 

bài hát cháu 

lên 3.

PTTM: Tạo 

hình "Nặn 

đò chơi 

trong lớp 

tặng bạn"

* Phát triển 

thẩm mĩ:Vẽ 

đồ chơi yêu 

thích của bé

PTTM

 - Tạo hình:

  Nặn 1

  số đồ 

 chơi trong 

lớp học

PTTM: 

Nặn 1 số đồ 

dùng đồ 

chơi trong 

lớp học

PTNN

- Kể chuyện 

cho trẻ 

nghe: “Bạn 

mới” 

PTTM: Vẽ 

trường 

mầm non 

của bé

PTNN: Kể 

truyện cho 

trẻ nghe 

truyện: Gà 

Tơ đi học

PTTM:

- Tạo hình: 

Vẽ trường 

mầm non

20 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7

21 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

22 PTTC: 

Tung bắt 

bóng cùng 

cô

PTTC: VĐ: 

Bò theo 

hướng 

thẳng

PTTC: Bật 

nhảy tại chỗ

PTTM: Tạo 

hình: Nặn 

quả bóng

PTNN: Dạy 

thơ "An 

toàn với bé"

* Phát triển 

thể chấtVĐ: 

Bật liên tục 

về phía 

trước:

PTNN

 - Dạy thơ: 

 “An toàn

  với bé”

PTTC: VĐ 

Bật liên tục 

về phía 

trước

TCKHXH 

- Dạy trẻ 

biết tránh 

xa những 

nơi nguy 

hiểm khi ở 

trường

PTTC: VĐ 

bò bằng 

bàn tay , 

bàn chân 

giữa 2 

đường kẻ 

rộng 40 cm 

, dài 4-5 m

PTTC: VĐ: 

Đi trên dây PTTM: 

Nặn đồ 

chơi tặng 

bạn

23 PTNT: 

Nhận biết: 

Hình tròn

PTNT: 

Toán: Xếp 

xen kẽ

PTTM: 

ÂN: Dạy 

hát : Bài hát  

rửa mặt như 

mèo

PTTC: Bật 

nhảy tại chỗ

PTTC: VĐ 

Bật liên tục 

về phía 

trước

* Phát triển 

nhận thức: 

Toán

 Đếm đến 

3, nhận biết 

nhóm có 3 

đối tượng, 

nhận biết số 

3

PTTC

 - VĐ: 

 “Bật liên

  tục về

  phía 

trước”

PTTCKNX

H: Dạy trẻ 

kỹ năng sắp 

đồ dùng đồ 

chơi đúng 

quy định

PTTC

- Bật liên 

tục qua 7 

vòng 

PTTCKNX

H

Dạy trẻ kĩ 

năng thu 

dọn đồ 

dùng đồ 

chơi

* PT NT:

Toán: 

Thêm bớt 

tạo sự bằng 

nhau của 3 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 6.

PTTC: VĐ 

bò bằng 

bàn tay , 

bàn chân 

giữa 2 

đường kẻ 

rộng 40 cm 

, dài 4-5 m



Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T

24 PTTCKN 

XH: Di 

màu: 

Khuôn mặt 

của bạn 

PTTM: 

ÂN: vận 

động vỗ tay 

theo phách 

: Bài hát  

rửa mặt như 

mèo

PTNT: 

Toán: Ghép 

đôi xếp 

tương ứng 

1-1

PTNN: Dạy 

thơ: Bé và 

mèo

PTTM: Dạy 

hát "Tập 

thể dục 

buổi sáng"

* PTTM: 

Âm nhạc

Dạy hát: 

Mẹ tôi đâu? 

(khi bị lạc)

 


PTNT

 - Đếm đến

  3, nhận

  biết nhóm

 có  3 

đối tượng,

  nhận biết

  chữ số 3.

PTNT: 

Đếm đến 3, 

nhận biết 

nhóm scó ố 

lượng là 3, 

nhận biết 

chứ số 3 

.PTTM:

- Nặn đồ 

dùng,  đồ 

chơi lớp 

học (búp 

bê, bàn ghế, 

ca uống 

nước)

.

PTNT

Toán: 

Thêm bớt 

tạo sự bằng 

nhau của 3 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 6

PTTCKNX

H: Dạy trẻ 

kỹ năng an 

toàn khi sử 

dụng các 

vật sắc 

nhọn 

PTTCKNX

H: Dạy trẻ 

kỹ năng an 

toàn khi sử 

dụng các 

vật sắc 

nhọn 

25 PTNN: Dạy 

thơ: Giờ ăn 

PTTCKNX

H: Chơi 

hòa thuận 

với bạn

PTTM: Tạo 

hình: Nặn  

đồ chơi

PTNT: 

Toán: Xếp 

xen kẽ

PTNT: 

Đếm đến 3, 

nhận biết 

nhóm scó ố 

lượng là 3, 

nhận biết 

chứ số 3 

* Phát triển 

TCKNXH:

Dạy trẻ kĩ 

năng sắp 

xếp ĐDĐC 

trong lớp 

đúng nơi 

qui định 

PTTCKNX

H

 - Bé chơi 

đồ chơi an 

toàn, sắp 

xếp đồ chơi 

an toàn

PTTM: Dạy 

hát "Tập 

thể dục 

buổi sáng"

PTNN

- Dạy thơ: 

Tình bạn – 

Tác giả 

Trần Thị 

Hương

PTTM: 

Nặn đồ 

chơi lớp 

học

PTNN: 

Làm quen 

với chữ cái 

o, ô, ơ

PTNT

- Thêm bớt 

6 tạo sự 

bằng nhau 

của 3 nhóm 

đối tượng 

trong phạm 

vi 6.

26 PTTCKN 

XH: Đi nhà 

trẻ

PTNN: Dạy 

thơ: Ở nhà 

một mình

PTNN: Dạy 

thơ: Bé ơi

PTTM: 

ÂN: Dạy 

hát : Bài hát 

cháu lên ba

PTTCKNX

H: Dạy trẻ 

kỹ năng sắp 

đồ dùng đồ 

chơi trong 

lớp đúng 

quy định

* Phát triển 

ngôn ngữ

Dạy thơ: 

An toàn 

cho bé

PTTM

 - Âm nhạc:

 “Dạy hát 

“Tập rửa

mặt”

PTNN: Dạy 

thơ "An 

toàn với bé"

PTNT

- Thêm bớt 

6 tạo sự 

bằng nhau 

của 3 nhóm 

đối tượng 

trong phạm 

PTNN

Làm quen 

chữ cái o, 

ô, ơ 

PTTM: Tạo 

hình: nặn 

đồ chơi 

tặng bạn

PTNN: 

Làm quen 

với chữ cái 

o, ô, ơ

Kiến Hưng, ngày 05 tháng 9 năm 2025

NGƯỜI LẬP

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liên
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Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T



Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T



Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T



Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T



Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T



Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T



Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T



Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T



Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T



Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T



Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T



Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

Ngày Khối 3T Khối 4T Khối 5T
































































